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Thị trường phái sinh thận trọng, VN30F1M đi ngang rồi suy yếu về cuối phiên

Diễn biến chỉ số  VN30F1M trong phiên

Đó ng cử a Thay đổ i Basic OI

1.908,1 -2.90 -1.50 36,168

Tổng khối lượng giao dịch và OI 

Thị trường phái sinh ngày 25/11 ghi nhận trạng thái suy yếu dần về cuối phiên sau giai đoạ n dao
độ ng giằng co trong phần lớ n thờ i gian giao dịch. Ngay từ  đầu phiên, VN30F1M mở  cử a trong trạ ng thá i
thậ n trọ ng và  có  thờ i điểm nhích lên so vớ i vù ng giá  tham chiếu, phản ánh nỗ  lự c hồ i phụ c nhấ t định củ a
bên mua. Tuy nhiên, đà  tăng này khô ng kéo dà i khi áp lự c bán quay trở  lạ i, giữ  thị trườ ng trong xu hướ ng
đi ngang trong suố t buổ i chiều. Đến cuố i phiên, lự c cung bấ t ngờ  gia tăng mạ nh, khiến VN30F1M đảo chiều
giảm nhanh và  kế t thú c ở  mứ c thấp nhấ t trong ngày. Kế t phiên, VN30F1M (VN30F2512) giảm 2,9 điểm
(-0,15%) xuố ng 1.908,1 điểm đảo chiều hoàn toàn so vớ i nhịp hồ i trướ c đó .
Độ lệch (basis) giữ a hợ p đồ ng VN30F1M và  chỉ số  cơ sở  VN30 thu hẹp cò n âm 1,50 điểm, tiếp tụ c cho
thấy kỳ  vọ ng ngắn hạ n củ a thị trườ ng vẫn ở  trạ ng thá i dè  dặ t, dù  biên độ  chiế t khấu khô ng quá  lớ n.
Thanh khoản thị trường phái sinh đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó , tổ ng khố i
lượ ng giao dịch cá c hợ p đồ ng tương lai đạ t 214.286 hợ p đồ ng, trong đó  riêng hợ p đồ ng VN30F1M đạ t
213.824 hợ p đồ ng. 

Tổng kết phiên giao dịch 

Diễn biến trong phiên cho thấy VN30F1M suy yếu
dần về  cuố i ngày, phản ánh tâm lý  thậ n trọ ng khi thị
trườ ng cơ sở  mấ t đà . Dù  có  nhịp hồ i nhẹ  vào buổ i
sáng và  đầu phiên chiều, lự c cầu khô ng đủ  mạ nh để
duy trì xu hướ ng tăng, khiến hợ p đồ ng chủ  yếu dao
độ ng trong trạ ng thá i đi ngang. Đến cuố i phiên, áp
lự c bán bấ t ngờ  gia tăng mạ nh khiến hợ p đồ ng quay
đầu giảm nhanh và  đó ng cử a gần mứ c thấp cho thấy
dò ng tiền tạ m thờ i rú t lui và  kỳ  vọ ng ngắn hạ n suy
yếu. Ngắn hạ n, VN30F1M nhiều khả  năng tiếp tụ c
chịu ảnh hưở ng từ  nhịp điều chỉnh củ a chỉ số  cơ sở .
Kịch bản 1 (50%): VN30F1M tiếp tụ c giằng co rung
lắ c trong vù ng  1.900-1.920 điểm.
Kịch bản 2 (50%): VN30F1M điều chỉnh trở  lạ i về
vù ng 1.860-1880 điểm (trung bình MA20). 

Nhận định xu hướng

LONG: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở Long khi
VN30F1M xuấ t hiện cá c nhịp điều chỉnh hoặ c
rung lắ c trong phiên về  vù ng 1.890–1.900 điểm,
vớ i mụ c tiêu hướ ng về  1.915–1.920 điểm, tương
ứ ng vù ng kháng cự  gần. Khô ng giữ  Long qua đêm,
ưu tiên giao dịch trong phiên và  quản trị rủ i ro
chặ t chẽ  khi thị trườ ng cơ sở  vẫn cò n yếu.
SHORT: Nhà đầu tư chỉ nên mở Short thăm dò
khi VN30F1M tiến sá t và  khô ng vượ t thành cô ng
vù ng cản tâm lý  1.920–1.925, kèm tín hiệu suy
yếu rõ  rệ t. Mụ c tiêu chố t lờ i về  vù ng 1.890–1.900,
điểm. Có  thể  giữ u 1 phần Short qua đêm tậ n dụ ng
đà  suy yếu và  khả  năng có  thể  điều chỉnh củ a thị
trườ ng cơ sở .....

Chiến lược giao dịch
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30F1M

Hỗ trợ kháng cự
Trên biểu đồ ngày, Chỉ số  VN30F1M xuấ t hiện nến đỉnh xoay tạ i vù ng MA40, phản ánh
trạ ng thá i giằng co khi lự c mua và  bán cân bằng trở  lạ i. Nhịp hồ i phụ c ngắn hạ n vẫn
đượ c duy trì nhưng độ ng lượ ng tăng có  phần chậ m lạ i khi giá  tiếp cậ n cá c đườ ng trung
bình quan trọ ng. MACD đi lên nhẹ  nhưng thiếu độ  mở , cho thấy xu hướ ng chưa thự c sự
mạ nh. Trong khi đó , RSI quanh mứ c 53 thể  hiện tâm lý  trung tính. Tổ ng thể , thị trườ ng
đang trong giai đoạ n thăm dò  và  cần thêm thờ i gian tích lũ y để  xá c nhậ n hướ ng đi kế
tiếp.
Trên biểu đồ kỹ thuật khung 15 phút, VN30F1M ghi nhậ n nhịp điều chỉnh rõ  rệ t sau
khi chạ m kháng cự  trên củ a kênh tăng ngắn hạ n, khiến đà  đi lên tạ m thờ i chữ ng lạ i. Á p
lự c bán xuấ t hiện ngay vù ng đỉnh kênh khiến giá  lù i nhẹ  vớ i cá c nến giảm liên tiếp.
MACD histogram mở  rộ ng sang phần âm cho thấy độ ng lượ ng suy yếu dần và  tín hiệu
điều chỉnh ngắn hạ n đang chiếm ưu thế . Dù  vậ y, cấu trú c kênh tăng vẫn đượ c duy trì,
vớ i vù ng hỗ  trợ  dướ i tiếp tụ c là  điểm tự a cho nhịp giảm hiện tạ i. 

Đồ thị kỹ thuật VN30F1M khung 1 ngày Đồ thị kỹ thuật VN30F1M khung 15 phút

Khung thờ i gian

Xu hướ ng

Kháng cự  1

Kháng cự  2

Hỗ  trợ  1

Hỗ  trợ  2

Tiêu cực

1.935 (kênh tăng)

1.960(đỉnh cũ )

1.890(xu hướ ng tăng)

1.860(đáy cũ )

1 ngày 

Trung lập

1.960 (đỉnh cũ )

2.020 (đỉnh cũ )

1.880 (trung bình MA20)

1.810 (trung bình MA100)

15 phút
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PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG

Thông tin đáng chú ý

Dow Jones vọt hơn 600 điểm, tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Kế t thú c phiên giao
dịch ngày 25/11, chỉ số  Dow Jones tăng 664.18 điểm (tương đương 1.43%) lên
47,112.45 điểm. Chỉ số  S&P 500 cộ ng 0.91% lên 6,765.88 điểm, cò n chỉ số  Nasdaq
Composite tiến 0.67% lên 23,025.59 điểm. Tạ i mứ c đáy trong phiên, S&P 500 mấ t
0.7%, cò n Dow Jones và  Nasdaq Composite lần lượ t giảm 0.2% và  hơn 1%.
Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 9 so với mức dự kiến là 0,4%.
Doanh số  bán lẻ  ở  Hoa Kỳ  (Mỹ) đã  tăng 0,2% so vớ i hàng tháng trong tháng 9 lên
733,3 tỷ  đô  la. Số  liệu này theo sau mứ c tăng 0,6% đượ c ghi nhậ n trong tháng 8 và
thấp hơn kỳ  vọ ng củ a thị trườ ng là  0,4%. "Tổ ng doanh số  trong giai đoạ n từ  tháng
7 năm 2025 đến tháng 9 năm 2025 đã  tăng 4,5% (±0,4%) so vớ i cù ng kỳ  năm
ngoá i.
Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD năm 2025. Nền kinh tế  số  Việ t
Nam dự  kiến đạ t 39 tỷ  USD vào năm 2025, tăng trưở ng 17% và  trở  thành nền kinh
tế  số  phá t triển nhanh thứ  hai Đô ng Nam Á . Thương mạ i điện tử  chiếm phần lớ n,
đạ t 25 tỷ  USD, trong khi vậ n tả i và  giao đồ  ăn tăng 20%, đạ t 5 tỷ  USD nhờ  chuyển
đổ i sang xe điện. Nộ i dung nghe nhìn trự c tuyến dự  báo đạ t 6 tỷ  USD, cò n du lịch
trự c tuyến tăng 16% lên 4 tỷ  USD, phản ánh cả  sự  phụ c hồ i khá ch quố c tế  và  nộ i
địa. Việ t Nam cũ ng dẫn đầu khu vự c về  mứ c độ  sẵn sàng và  niềm tin củ a ngườ i
dù ng vớ i AI, vớ i 81% tương tá c hàng ngày.
NHNN nối dài chuỗi bơm ròng trên thị trường mở. Trong tuần 17-24/11, Ngân
hàng Nhà  nướ c bơm rò ng 10.339 tỷ  đồ ng qua thị trườ ng mở , tiếp tụ c chuỗ i tuần
bơm rò ng nhằm duy trì thanh khoản ổ n định. Hoạ t độ ng mua kỳ  hạ n lã i suấ t
4%/năm giú p tăng vố n lưu hành lên 310.781 tỷ  đồ ng, hỗ  trợ  ngân hàng thương
mạ i cuố i tháng. Trên thị trườ ng liên ngân hàng, lã i suấ t qua đêm giảm nhẹ  cò n
4,38%/năm, trong khi cá c kỳ  hạ n dà i hơn như 1 tuần, 1 tháng và  6 tháng có  xu
hướ ng tăng nhẹ , phản ánh điều kiện thanh khoản khá c nhau giữ a cá c kỳ  hạ n.

Phiên giao dịch ngày 25/11, chỉ số  VN30 giảm 6,76 điểm (-0,35%) xuố ng vù ng
1.909,60 điểm. Á p lự c điều chỉnh chủ  yếu đến từ  cá c mã  VPB (-2,46 điểm), SSI
(-1,43 điểm), VRE (-1,40 điểm), VNM (-1,37 điểm), MWG (-1,33 điểm), HPG (-1,27
điểm) và  TCB (-1,27 điểm). Ở  chiều ngượ c lạ i, mộ t số  mã  hỗ  trợ  tích cự c cho chỉ số
gồ m VJC (+6,14 điểm), VIC (+3,25 điểm), HDB (+1,24 điểm), LPB (+0,86 điểm) và
SAB (+0,03 điểm)......
Dự báo: Trong phiên tớ i, VN30 nhiều khả  năng sẽ  điều chỉnh nhẹ  khoảng 5–10 điểm, vớ i
áp lự c điều chỉnh dự  kiến chủ  yếu đến từ  HPG (-0,8 đến -1 điểm), STB (-0,6 đến -0,8
điểm), FPT và  MWG (-0,5 đến -0,7 điểm), cù ng TCB (-0,4 đến -0,6 điểm). Ở  chiều ngượ c
lạ i, lự c hỗ  trợ  từ  cá c mã  dẫn dắ t như VIC dự  kiến đó ng gó p thêm 1,5–2 điểm, VJC 1–1,3
điểm, VNM 1–1,2 điểm, VRE và  VHM mỗ i mã  0,8–1 điểm, cù ng VPB và  MSN lần lượ t
khoảng 0,5–0,7 điểm và  0,3–0,5 điểm.... gó p phần hạ n chế  đà  giảm cho chỉ số .

 Tác động các cổ phiếu tới chỉ số VN30 
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Khối ngoại: Trong phiên khố i ngoạ i SHORT rò ng 659 hợ p đồ ng.
Tự doanh: Trong phiên tự  doanh LONG rò ng 1.036 hợ p đồ ng.
Tổng khối lượng mở OI củ a thị trườ ng tăng lên 39.831 hợ p đồ ng
so vớ i 37.062 hợ p đồ ng củ a phiên trướ c đó . Lũ y kế  từ  05/05/2025
đến nay, khố i ngoạ i giữ  LONG 188 hợ p đồ ng, tự  doanh đang giữ
LONG 15.896 hợ p đồ ng.

THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI - TỰ DOANH

Giao dịch khối ngoại và tự doanh

Khối lượng Long/short ròng của khối ngoại

Nhóm

Khố i ngoạ i

Tự  doanh

Toàn thị trườ ng

OI đầu ngày

14.860

37.062

LONG

6.793

2.299

SHORT

-7.452

-1.263

Chênh lệch 

+1.036

OI cuố i ngày 

15.896

39.831

Basic (Số điểm chênh lệch phái sinh với cơ sở)

-659
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Trung tâm Phân tích và Đầu tư 
Nguyễn Văn Thanh
Phụ  trá ch khố i Phân tích & Đầu tư
Email:  thanhnv@apsc.vn

Cam kết phân tích
Chuyên viên phâ n tích trong bá o cá o này này cam kế t rằ ng (1) quan điểm thể  hiệ n trong bá o cá o phâ n tích này phả n á nh chính xá c quan điểm cá  nhâ n đố i
vớ i chứ ng khoá n và /hoặ c tổ  chứ c phá t hà nh và  (2) chuyên viên phâ n tích đã / đang/sẽ  đượ c miễn trá ch nhiệm bồ i thườ ng trự c tiếp hoặ c giá n tiếp liên
quan đến khuyến nghị cụ  thể  hoặ c quan điểm trong bá o cá o phâ n tích này.

Khuyến nghị
CANH MUA    Giá  cổ  phiếu hiệ n tạ i trong vù ng mua tiềm nă ng. Ướ c tính tiềm nă ng tă ng giá  lớ n hơn hoặ c bằ ng 15 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
CHỜ MUA      Giá  cổ  phiếu hiệ n tạ i cao hơn vù ng mua tiềm nă ng. Ướ c tính tiềm nă ng tă ng giá  lớ n hơn hoặ c bằ ng 15 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
TRUNG LẬP  Ướ c tính giá  cổ  phiếu có  thể  tă ng/giả m 10 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 
CANH BÁN    Ướ c tính tiềm nă ng giả m giá  trên 10 điểm phầ n tră m trong 12 thá ng tớ i. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phân tích cơ bản 
Nguyễn Kim Dung
Chuyên viên phân tích
Email:  dungnk@apsc.vn

Chiến lược giao dịch
Nguyễn Văn Thiệu
Chuyên viên phân tích
Email:  thieunv@apsc.vn

  APSC ResearchAPSC Research APSC Research 06



     Bản báo cáo và  cá c tà i liệu đi kèm chỉ phụ c vụ  cho mụ c đích cung cấp thô ng tin tham khảo và  đượ c phá t hành bở i Cô ng ty Cổ  phần Chứ ng khoán
Alpha (APSC), mộ t doanh nghiệp đượ c cấp phép bở i Ủ y ban Chứ ng khoán Nhà  nướ c Việ t Nam. Nhữ ng thô ng tin sử  dụ ng trong báo cáo đượ c thu thậ p từ
nhữ ng nguồ n đáng tin cậ y và  APSC khô ng chịu trá ch nhiệm về  tính chính xá c củ a chú ng. Khô ng mộ t thô ng tin cũ ng như ý  kiến nào đượ c viế t ra nhằm
mụ c đích quảng cáo hay tá c độ ng đến bấ t kỳ  chứ ng khoán nào. Bấ t kỳ  quyế t định đầu tư nào đều dự a trên đánh giá  cá  nhân củ a khá ch hàng, và  báo cáo
này cù ng vớ i cá c tà i liệu đi kèm khô ng thể  đượ c sử  dụ ng làm bằng chứ ng trong bấ t kỳ  tranh chấp pháp lý  nào liên quan đến quyế t định đầu tư. 
    © Copyright - Bản quyền thuộ c về  APSC. Báo cáo này khô ng đượ c phép sao chép tá i bản bở i bấ t kỳ  cá  nhân hoặ c tổ  chứ c nào khi chưa đượ c phép củ a
APSC. Ngườ i dù ng có  thể  trích dẫn hoặ c trình chiếu báo cáo cho cá c mụ c đích phi thương mạ i. APSC có  thể  có  thỏ a thuậ n cho phép sử  dụ ng cho mụ c
đích thương mạ i hoặ c phân phố i lạ i báo cáo vớ i điều kiện ngườ i dù ng trả  phí cho APSC. 
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